
(Mẫu T3)

ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH

Lý
thuyết

Thực
hành

1 121 Nguyễn Thị Quế Anh 19.11.1993 Tây Ninh 9.0 5.5 14.5 7.3 ĐẠT Trung bình
2 122 Nguyễn Thị Biển 17.04.1984 Tây Ninh 10.0 9.5 19.5 9.8 ĐẠT Giỏi
3 123 Lê Thị Ngọc Giàu 03.11.1994 Tây Ninh 7.0 10.0 17.0 8.5 ĐẠT Giỏi
4 124 Nguyễn Thị Kim Hằng 30.06.1995 Tây Ninh 8.0 5.5 13.5 6.8 ĐẠT Trung bình
5 125 Lâm Thị Ngọc Hoa 10.06.1984 Tây Ninh 8.0 8.5 16.5 8.3 ĐẠT Giỏi
6 126 Huỳnh Thị Ngọc Huệ 07.11.1995 Tây Ninh 7.0 6.5 13.5 6.8 ĐẠT Trung bình
7 127 Nguyễn Thị Thanh Hương 11.06.1994 Tây Ninh 6.0 3.5 9.5 4.8
8 128 Lê Thị Huỳnh Liên 24.04.1995 Tây Ninh 7.0 7.0 14.0 7.0 ĐẠT Khá
9 129 Trần Huy Luận 03.10.1989 TP.HCM 7.0 8.0 15.0 7.5 ĐẠT Khá

10 130 Lê Thị Diễm Mi 25.04.2001 Tây Ninh 5.5 8.0 13.5 6.8 ĐẠT Trung bình
11 131 Ngụy Vũ Thế Minh 29.08.1993 Tây Ninh 5.0 5.0 10.0 5.0 ĐẠT Trung bình
12 132 Võ Thành Nhân 05.08.1991 Tây Ninh 8.0 6.5 14.5 7.3 ĐẠT Khá
13 133 Đoàn Thị Kiều Oanh 02.04.1995 Tây Ninh 9.0 6.5 15.5 7.8 ĐẠT Khá
14 134 Trịnh Hữu Phúc 24.04.1991 Tây Ninh 9.5 4.0 13.5 6.8 ĐẠT Trung bình
15 135 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 19.08.1988 Tây Ninh 8.5 8.5 17.0 8.5 ĐẠT Giỏi
16 136 Nguyễn Thị Kim Thảo 11.08.2001 Tây Ninh 4.5 6.5 11.0 5.5 ĐẠT Trung bình
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17 137 Nguyễn Phước Thọ 10.12.1994 Tây Ninh 7.0 5.5 12.5 6.3 ĐẠT Trung bình
18 138 Nguyễn Thị Kim Thuy 06.05.1995 Tây Ninh 9.0 1.0 10.0 5.0
19 139 Trần Thị Minh Thùy 29.11.1995 Tây Ninh 8.0 6.0 14.0 7.0 ĐẠT Khá
20 140 Nguyễn Thị Thu Thủy 08.10.1978 Tây Ninh 7.0 5.0 12.0 6.0 ĐẠT Trung bình
21 141 Trần Nhật Trung 02.03.1992 Tây Ninh 4.0 5.5 9.5 4.8
22 142 Cao Tấn Trung Trưởng 02.12.1993 Tây Ninh 9.0 7.0 16.0 8.0 ĐẠT Giỏi
23 143 Đoàn Thị Thanh Tuyền 18.10.1988 Tây Ninh 5.5 7.5 13.0 6.5 ĐẠT Trung bình

Danh sách này có   23 thí sinh, trong đó dự kiểm tra: 23   có    20   thí sinh đạt yêu cầu
Xếp loại: Giỏi:  5 Khá: 5   Trung bình:  10

Tổ lên điểm: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA Đã ký
1 Đã ký
2
3

Huỳnh Thanh Hải
Bùi Văn Thục
Hoàng Văn Loát Dương Văn Sáu Nguyễn Viết Hào

Tây Ninh, ngày  15   tháng  7   năm 2015
BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN
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